
Thiết bị đo chiều 
dày

Ứng dụng

Đo chiều dày 
chính xác

Thiết bị đo chiều 
dày Từ tính
Magna-mike

Đo chiều dày ăn mòn
Sử dụng Đầu dò kép

Đo trực tiếp trên Các vật liệu đang sử 
dụng/vận hành

Siêu âm

Đo chiều dày ăn mòn
(Sử dụng siêu âm)

Từ tính Kỹ thuật sử 
dụng

Đo chính xác

So sánh tính 
năng

Cơ bản
Không có Datalogger

Tùy chọn hiển thị dạng sóng

Có Datalogger
Tùy chọn hiển thị dạng sóng

Màn hình Hiển thị A-Scan rộng
Tính năng Datalogger tích hợp

Đo với chiều 
dày lớn

35
Tần số

2.25-30.0 MHz

Không

35HP
Tần số

0.5-5.0 MHz

Có

Đo với chiều 
dày lớn

35DL
Tần số

2.25-30.0 MHz

Không

35DLHP
Tần số

0.5-5.0 MHz

Có

25DL PLUS
Tần số 2.25-30.0 MHz

35DLHP
Tần số 0.5-5.0 MHz

(Đo với chiều dày lớn)

25Multi PLUS
Tần số 2.25-30.0 MHz

Hiển thị chiều dày tới 4 lớp

25MX PLUS
Bộ trộn kênh MultiPlexer

Tới 8 kênh
Tần số 2.25-30.0 MHz

26MG
Chi phí thấp

Không điều chỉnh được độ nhạy

MG2
Chi phí thấp

Cấu hình mới
Màn hình dễ nhìn hơn
Có trợ giúp trên máy

MG2XT
Có điều chỉnh độ nhạy

Đo qua lớp phủ/bù trừ chiều dày 
lớp phủ

Tùy chọn hiển thị dạng sóng

MG2DL
Có điều chỉnh độ nhạy

Đo qua lớp phủ/bù trừ chiều dày 
lớp phủ

Có Datalogger
Tùy chọn hiển thị dạng sóng

37DL PLUS
A-Scan

Có Datalogger
Sử dụng đầu dò Đơn/Kép

Đầu dò EMAT để đo lớp Oxide bên 
trong

Tự bù nhiệt độ
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VISCO
So sánh tính năng máy đo chiều dày


